
3. Lịch thi

STT Mã học phần Học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi Ghi chú

1 GTGP103 Quân sự chung ĐH10C1 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 06/12/2020 Ca 1+2

2 GTGP103 Quân sự chung ĐH10C2 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 06/12/2020 Ca 1+2

3 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE1 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 06/12/2020 Ca 1+2

4 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE2 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 06/12/2020 Ca 1+2

5 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE3 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 06/12/2020 Ca 1+2

6 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE10 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 20/12/2020 Ca 1+2

7 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE11 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 20/12/2020 Ca 1+2

8 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE12 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 20/12/2020 Ca 1+2

9 GTGP103 Quân sự chung ĐH10C5 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 20/12/2020 Ca 1+2

10 GTGP103 Quân sự chung ĐH10C6 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 20/12/2020 Ca 1+2

 - Khoa/ Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên.

 - Bộ môn GDTC&GDQP phân công giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi theo kế hoạch.

( Địa điểm: Phân Hiệu tại Thanh Hóa )
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STT Mã học phần Học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi Ghi chú

11 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE7 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 03/01/2021 Ca 1+2

12 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE8 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 03/01/2021 Ca 1+2

13 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE9 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 03/01/2021 Ca 1+2

14 GTGP103 Quân sự chung ĐH10C3 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 03/01/2021 Ca 1+2

15 GTGP103 Quân sự chung ĐH10C4 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 03/01/2021 Ca 1+2

16 GTGP103 Quân sự chung ĐH10QTKD2 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 17/01/2021 Ca 1+2

17 GTGP103 Quân sự chung ĐH10QTKD3 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 17/01/2021 Ca 1+2

18 GTGP103 Quân sự chung ĐH10QTKD4 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 17/01/2021 Ca 1+2

19 GTGP103 Quân sự chung ĐH10C9 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 17/01/2021 Ca 1+2

20 GTGP103 Quân sự chung ĐH10C10 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 17/01/2021 Ca 1+2

21 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE13 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 31/01/2021 Ca 1+2

22 GTGP103 Quân sự chung ĐH10KE14 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 31/01/2021 Ca 1+2

23 GTGP103 Quân sự chung ĐH10QTKD1 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 31/01/2021 Ca 1+2

24 GTGP103 Quân sự chung ĐH10C7 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 31/01/2021 Ca 1+2

25 GTGP103 Quân sự chung ĐH10C8 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 31/01/2021 Ca 1+2

26 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10C1 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 06/12/2020 Ca 3+4

27 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10C2 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 06/12/2020 Ca 3+4

28 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE1 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 06/12/2020 Ca 3+4
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STT Mã học phần Học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi Ghi chú

29 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE2 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 06/12/2020 Ca 3+4

30 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE3 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 06/12/2020 Ca 3+4

31 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE10 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 20/12/2020 Ca 3+4

32 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE11 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 20/12/2020 Ca 3+4

33 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE12 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 20/12/2020 Ca 3+4

34 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10C5 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 20/12/2020 Ca 3+4

35 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10C6 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 20/12/2020 Ca 3+4

36 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE7 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 03/01/2021 Ca 3+4

37 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE8 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 03/01/2021 Ca 3+4

38 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE9 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 03/01/2021 Ca 3+4

39 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10C3 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 03/01/2021 Ca 3+4

40 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10C4 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 03/01/2021 Ca 3+4

41 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10QTKD2 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 17/01/2021 Ca 3+4

42 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10QTKD3 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 17/01/2021 Ca 3+4

43 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10QTKD4 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 17/01/2021 Ca 3+4

44 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10C9 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 17/01/2021 Ca 3+4

45 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10C10 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 17/01/2021 Ca 3+4

46 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE13 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 31/01/2021 Ca 3+4
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STT Mã học phần Học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi Ghi chú

47 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10KE14 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 31/01/2021 Ca 3+4

48 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10QTKD1 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 31/01/2021 Ca 3+4

49 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10C7 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 31/01/2021 Ca 3+4

50 GTGP104 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ĐH10C8 2 Thực hành PH.Thanh Hóa 31/01/2021 Ca 3+4

51 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10C1 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 05/12/2020 Ca 3

52 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10C2 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 05/12/2020 Ca 3

53 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE1 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 05/12/2020 Ca 4

54 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE2 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 05/12/2020 Ca 4

55 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE3 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 05/12/2020 Ca 3

56 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE10 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 19/12/2020 Ca 4

57 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE11 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 19/12/2020 Ca 4

58 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE12 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 19/12/2020 Ca 3

59 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10C5 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 19/12/2020 Ca 3

60 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10C6 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 19/12/2020 Ca 3

61 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE7 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 02/01/2021 Ca 3

62 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE8 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 02/01/2021 Ca 3

63 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE9 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 02/01/2021 Ca 3

64 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10C3 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 02/01/2021 Ca 4
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STT Mã học phần Học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi Ghi chú

65 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10C4 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 02/01/2021 Ca 4

66 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10QTKD2 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 16/01/2021 Ca 3

67 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10QTKD3 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 16/01/2021 Ca 3

68 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10QTKD4 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 16/01/2021 Ca 3

69 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10C9 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 16/01/2021 Ca 4

70 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10C10 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 16/01/2021 Ca 4

71 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE13 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 30/01/2021 Ca 3

72 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10KE14 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 30/01/2021 Ca 3

73 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10QTKD1 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 30/01/2021 Ca 3

74 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10C7 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 30/01/2021 Ca 4

75 GNT1 Giáo dục thể chất 1 - Thể dục ĐH10C8 1 Thực hành PH.Thanh Hóa 30/01/2021 Ca 4

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Danh Tuyên

Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐ trường  (để b/c)
- Trưởng các Khoa / Bộ môn trực thuộc Trường;
- Các phòng: KT&ĐBCLGD, TTrGD và PC , QTTB;
- Đăng Website trường;
- Lưu VT, ĐT.TD(2).
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